
TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG 2017 ĐĂNG KÍ THỰC TẬP

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CTY GOLDLAND

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0747 Ngô Vũ Mạnh Cường CD17QT2 0977962124

2 17211QT0757 Nguyễn Thị Ngọc Trang CD17QT2 0925301021

3 17211QT0788 Nguyễn Thị Tuyết Nghi CD17QT2 0343891436

4 17211QT0873 Bế Thị Quỳnh Như CD17QT2 0962772657

5 17211QT1121 Nguyễn Ngọc Tuyền CD17QT2 0359180390

6 17211QT1179 Lê Ngọc Quế Anh CD17QT2 0925955283

7 17211QT1342 Hà Nguyễn Thanh Vũ CD17QT2 0345759903

8 17211QT3477 Phạm Thị Kim Ngọc CD17QT2 0926988296

9 17211QT1202 Nguyễn Phước Sang CD17QT3 0935243527

10 17211QT1319 Nguyễn Ngọc Thúy An CD17QT3 0392671479

11 17211QT1320 Phan Thị Trâm Anh CD17QT3 0365427284

12 17211QT1379 Lâm Thanh Như CD17QT3 0779931648

13 17211QT1557 Tạ Thị Hoài An CD17QT3 0918667742

14 17211QT1637 Nguyễn Thị Hằng CD17QT3 0797149199

15 17211QT1722 Đỗ Thị Út Nhi CD17QT3 0398336628

16 17211QT1874 Đặng Thanh Danh CD17QT3 0838885244

17 17211QT3485 Phạm Nguyễn Nhã Ca CD17QT3 0397763424

18 17211QT0240 Lê Đình Sang CD17QT4 0868868728

19 17211QT1880 Ngô Thanh Lạc CD17QT4 0346100121

20 17211QT2048 Bùi Phú Hậu CD17QT4 0387402281

21 17211QT2067 Trần Kim Hữu CD17QT4 0385321205

22 17211QT2126 Vũ Thị Thúy Oanh CD17QT4 0964187280

23 17211QT2163 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CD17QT4 0703906617

24 17211QT2246 Trần Thị Hồng Thơ CD17QT4 0986461577

25 17211QT2338 Nguyễn Nhật Khoa CD17QT4 0386253668

26 17211QT2373 Hồ Minh Sang CD17QT4 0779019837

27 17211QT2386 Nguyễn Thị Khánh CD17QT4 0981874713

28 17211QT2527 Nguyễn Thị Tuyết Quy CD17QT5 0384216389

29 17211QT2676 Trần Thanh Hùng CD17QT5 0334072673

30 17211QT2834 Nguyễn Thị Thùy Xuân CD17QT5 0792929008

31 17211QT2843 Bùi Lý Bình Dương CD17QT5 0359404037

32 17211QT3507 Trần Nguyễn Bảo Ngọc CD17QT5 0933258053

33 17211QT4274 Nguyễn Trần Anh Thư CD17QT5 0925483876

34 17211QT0032 Trương Thị Hoài Trúc CD17QT6 0935702637

35 17211QT2910 Lê Đình Công Thành CD17QT6 0961450154

36 17211QT2935 Nguyễn Thị Cẩm Vân CD17QT6 0869395157

37 17211QT3081 Lê Thị Bích Thủy CD17QT6 0767937895

38 17211QT3136 Nguyễn Thị Phương Thanh CD17QT6 0396402864

39 17211QT3161 Trần Thị Thanh Tuyền CD17QT6 0773133501

40 17211QT3189 Lê Thị Ngọc Điệp CD17QT6 0785069248

41 17211QT3343 Nguyễn Thị Tươi CD17QT6 0966804842



42 17211QT3452 Võ Thị Bảo Truyền CD17QT6 0373204354

43 17211QT3458 Trần Quốc Trân CD17QT6 0947365687

44 17211QT4198 Nguyễn Thu Hiền CD17QT6 0394191894

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY THÀNH TRUNG

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0031 Ngô Thị Thùy Trang CD17QT1 0329237272

2 17211QT0083 Lý Thùy Diễm My CD17QT1 0334456112

3 17211QT0148 Lâm Nhân Quí CD17QT1 0961711453

4 17211QT0172 Đặng Quang Thắng CD17QT1 0346329025

5 17211QT0178 Điểu Thị Ti Ti CD17QT1 0962129780

6 17211QT0234 Trần Thị Thủy Tiên CD17QT1 0369985426

7 17211QT0312 Trần Kim Quang CD17QT1 0382301708

8 17211QT0361 Trần Thị Phương Trúc CD17QT1 0356211275

9 17211QT0419 Trương Song Thương CD17QT1 0378658751

10 17211QT4205 Nguyễn Thị Thy Đình CD17QT1 0838634367

11 17211QT2371 Nguyễn Thị Ngọc Giàu CD17QT4 0349286526

12 17211QT2476 Trần Nhật Tân CD17QT5 0353412114

13 17211QT2478 Đặng Thị Hằng CD17QT5 0356808061

14 17211QT2495 Trình Lý An CD17QT5 0336597127

15 17211QT2612 Nguyễn Xuân Tiến CD17QT5 0352399741

16 17211QT2695 Lê Trọng Tú CD17QT5 0345369411

17 17211QT2819 Phan Thanh Duy CD17QT5 0969116810

18 17211QT2839 Lê Hòa Lợi CD17QT5 0909105722

19 17211QT3051 Lê Anh Hào CD17QT6 0375826839

20 17211QT3308 Phạm Thị Yến Linh CD17QT6 0969847354

21 17211QT3396 Lê Nguyễn Như Quỳnh CD17QT6 0964103116

22 17211QT2155 Quang Phương Gia Hân CD17QT7 07864743926

23 17211QT3636 Đinh Thị Thu Thảo CD17QT7 0332034536

24 17211QT3698 Trần Thiên Thanh CD17QT7 0346872302

25 17211QT3717 Vũ Thị Kim Ngân CD17QT7 0933416849

26 17211QT3736 Trần Xuân Văn CD17QT7 0933151342

27 17211QT3773 Nguyễn Thị Mỹ Loan CD17QT7 0928394481

28 17211QT3976 Võ Thị Ngọc Bích CD17QT7 0853036358

29 17211QT4042 Thái Thị Thùy CD17QT7 0354087341

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY THIÊN THÀNH 

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT2552 Phạm Thanh Xuân CD17QT5 0904920931

2 17211QT2558 Trần Quốc Thịnh CD17QT5 0367749994

3 17211QT2578 Trần Tuấn Cường CD17QT5 0378168352



4 17211QT2593 Nguyễn Đức Đạt CD17QT5 0378010713

5 17211QT2643 Nguyễn Năng Hương CD17QT5 0388959281

6 17211QT2717 Trần Thụy Yến Vy CD17QT5 0798338764

7 17211QT2728 Huỳnh Thị Thu Hà CD17QT5 0775137017

8 17211QT2775 Thạch Thị Thu Hiền CD17QT5 0348847012

9 17211QT2921 Nguyễn Thị Hồng Phấn CD17QT6 0902872140

10 17211QT3053 Huỳnh Hà Hùng CD17QT6 0365712049

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY PHÚC NAM AN

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0881 Nguyễn Ngọc Kim Ngân CD17QT2 0961792627

2 17211QT0980 Nguyễn Ngọc Thiên Hương CD17QT2 0704591701

3 17211QT1079 Huỳnh Vương Bảo Ngân CD17QT2 0797974765

4 17211QT1094 Trần Thị Mai CD17QT2 0359205455

5 17211QT1097 Nguyễn Võ Hoàng Phúc CD17QT2 0937537522

6 17211QT2238 Dương Thị Hoài Thu CD17QT4 0909990459

7 17211QT0950 Trần Thị Kim Loan CD17QT5 0563512881

8 17211QT2642 Nguyễn Thạch Lan Tường CD17QT5 0775725536

9 17211QT2689 Hồ Thị Thúy CD17QT5 0941329060

10 17211QT2711 Nguyễn Ngọc Thúy CD17QT5 0923407153

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY VIET NAM HOUSE

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0283 Nguyễn Thành Đức CD17QT1 0965040785

2 17211QT0367 Nguyễn Thị Trà Giang CD17QT1 0353116609

3 17211QT0368 Lê Thị Kiều Hân CD17QT1 0346028880

4 17211QT0458 Võ Thị Uyên CD17QT1 0971317536

5 17211QT0990 Đỗ Việt Tiến CD17QT2 0335020302

6 17211QT1137 Lê Huỳnh Minh Tiến CD17QT2 0933921462

7 17211QT1156 Ngô Trọng Nghĩa CD17QT2 0365055642

8 17211QT1168 Lâm Kim Tài Nữ CD17QT2 0563018399

9 17211QT1586 Trần Thị Mỹ Duyên CD17QT3 0344672965

10 17211QT2389 Trần Ngọc Thanh Thanh CD17QT4 0971726733

11 17211QT0311 Trương Nguyễn Hoàng OanhCD17QT6 0703949738

12 17211QT2934 Nguyễn Thị Hạnh CD17QT6 0373661770

13 17211QT3054 Đàm Ngọc Bích Thảo CD17QT6 0767307765

14 17211QT3253 Vũ Huỳnh Kiều Trang CD17QT6 0332063158

15 17211QT3327 Nguyễn Chí Thành CD17QT6 0369987510

16 17211QT3379 Nguyễn Thị Mỹ Hà CD17QT6 0398898406

17 17211QT3585 Nguyễn Thị Thương Thương CD17QT7 0973436110

18 17211QT3606 Huỳnh Thị Yến Vi CD17QT7 0328296263



19 17211QT3710 Đỗ Hồng Hạnh CD17QT7 0378843182

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY FPT TELECOM

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0146 Nguyễn Thanh Cần CD17QT1 0386535366

2 17211QT0350 Nguyễn Vương Hải Đăng CD17QT1 0332003233

3 17211QT0644 Trì Châu Thanh Ngân CD17QT2 0898342393

4 17211QT1051 Nguyễn Văn Hoàng Tuấn CD17QT2 0969400450

5 17211QT1190 Trần Ngọc Thanh Thủy CD17QT2 0977659806

6 17211QT4219 Trần Trung Hiếu CD17QT2 0367083479

7 17211QT1873 Trần Thị Ngọc Ánh CD17QT4 0984784351

8 17211QT1933 Phạm Mỹ Loan CD17QT4 0359223948

9 17211QT1985 Bùi Thị Hà Như CD17QT4 0898674443

10 17211QT2260 Đỗ Thị Kim Oanh CD17QT4 0765833860

11 17211QT2306 Lê Thị Mỹ Huyền CD17QT4 0358349477

12 17211QT2323 Nguyễn Thị Hồng Tươi CD17QT4 0336698712

13 17211QT2387 Võ Lê Thị Anh Thư CD17QT4 0794436420

14 17211QT2692 Nguyễn Thị Yến Linh CD17QT5 0857700919

15 17211QT2940 Trần Huỳnh Chi CD17QT6 0387115279

16 17211QT3080 Trịnh Hoài Khương CD17QT6 0854674718

17 17211QT3174 Phạm Huỳnh Nhi CD17QT6 0934074660

18 17211QT3291 Trương Thị Hoàng Yến Nhi CD17QT6 0704049735

19 17211QT3473 Dương Văn Tiến CD17QT6 0941418504

20 17211QT3210 Trần Thị Na CD17QT7 0941374734

21 17211QT3649 Trương Thị Bích Trâm CD17QT7 0834356330

22 17211QT3956 Tạ Thị Đông Hoàng CD17QT7 0983283851

23 17211QT4035 Phạm Thị Huệ CD17QT7 0347096676

24 17211QT4351 Đinh Thị Thu Quyên CD17QT7 0389881046

DANH SÁCH  ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CAP

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT2973 Trần Đức Độ CD17QT6 0363494811

2 17211QT2987 Phạm Thị Ngọc Quy CD17QT6 0368632536

3 17211QT4344 Đỗ Ngọc Sơn CD17QT6 0359913147

DANH SÁCH  ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN TT CÔNG TY PHÚ MẪN

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1

2 17211QT0196 Lưu Danh Thiện CD17QT1 0961150880



3 17211QT0228 Lê Vũ Yến Nhi CD17QT1 0353530248

4 17211QT1351 Giang Thị Thúy Vân CD17QT3 0363467587

5 17211QT1541 Nguyễn Đức Huy CD17QT3 0987674878

6 17211QT1724 Hồ Thị Thụy My CD17QT3 0399401526

7 17211QT3418 Đào Quốc Thiện CD17QT6 0929317492

8 17211QT4122 Thành Tử Công Trình CD17QT7 0785571660

DANH SÁCH TT CÔNG TY NGOÀI

STT MHSSV Họ TÊN Lớp SĐT

1 17211QT0225 Nguyễn Thị Kiều Trang CD17QT1 0337301744

2 17211QT1259 Nguyễn Phạm Minh Thiên CD17QT3 0326787502

3 17211QT1268 Nguyễn Hoàng Yến CD17QT3 0906729350

4 17211QT1391 Đỗ Thị Tường Vy CD17QT3 0392978173

5 17211QT1481 Phạm Ngọc Hiếu CD17QT3 082585189

6 17211QT1529 Phạm Hồng Thắng CD17QT3 0337343779

7 17211QT2157 Nguyễn Thị Lan Anh CD17QT3 0372629220

8 17211QT4257 Nguyễn Tấn Phai CD17QT3 0396695512

9 17211QT2713 Nguyễn Long Nhật CD17QT5 0962152471

10 17211QT2720 Nguyễn Huỳnh Bảo Thanh CD17QT5 0965623753

11 17211QT3519 Tống Thanh Tú CD17QT6 0938011834

12 17211QT3563 Phan Minh Thụy CD17QT7 0901086805

13 17211QT3621 Nguyễn Thế Vinh CD17QT7 0939156053

14 17211QT3906 Nguyễn Duy Phương CD17QT7 0961824811

15 17211QT3952 Nguyễn Vĩnh Sinh CD17QT7 0398496572

16 17211QT4145 Trịnh Hoàng Anh CD17QT7 0389849416

17 17211QT4203 Lê Anh Tú CD17QT7 0388110072
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